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CHỦ ĐỀ 5:
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(3 tiết)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một trong số các loại tài nguyên thiên nhiên tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh (đất, nước, rừng, khoáng sản…) 
- Trình bày được hiện trạng sử dụng, một số giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí các loại tài nguyên thiên nhiên tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biết tìm hiểu và sưu tầm những thông tin về các loại tài nguyên thiên nhiên ở TPHCM trên Internet. 
- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và  trong cuộc sống. 
- Biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với bảng số liệu, kí hiệu, hình ảnh để trình bày những thông tin, ý tưởng và thảo luận nhóm. 
- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh 

B. LÝ THUYẾT: 
I. TÀI NGUYÊN ĐẤT  
1. Đặc điểm tài nguyên đất của Thành phố Hồ Chí Minh 
- Tiềm năng đất đai trên phạm vi địa bàn Thành phố có nhiều hạn chế về diện tích.  
- Thành phố Hồ Chí Minh có 6 loại đất chính: đất cát, đất mặn, đất phèn, đất phù sa, đất xám, đất đỏ vàng. Ngoài ra, còn có đất phi nông nghiệp và núi đá. 
2. Bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên đất  
a. Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất 
· Đất đai là bộ phận quan trọng của môi trường.  
· Là nguồn tài nguyên, có giá trị to lớn đối với con người, với tự nhiên.  
· Đất có thể lâm vào tình trạng suy thoái và ô nhiễm khi gặp phải các tác nhân tiêu cực và chưa được khai thác đầy đủ.  
b. Biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên đất  
- Đối với khu vực trung tâm điều chỉnh quy hoạch gắn liền với tái cấu trúc việc phân bố đất đai,…tăng giá trị sử dụng đất. 
- Đối với các trục giao thông lớn, Thành phố sẽ thu hồi diện tích đất liền kề các công trình hạ tầng để bán đấu giá, nhằm khai thác tối đa giá trị tài nguyên đất.  
- Đối với thành phố Thủ Đức, lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Thủ Đức. – Đối với 5 huyện (Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ), xây dựng đề án chuyển các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) trong giai đoạn 2021 – 2030. Việc phát triển các huyện thành quận để Thành phố chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiệu quả. 

II. TÀI NGUYÊN NƯỚC 
1. Đặc điểm tài nguyên nước của Thành phố Hồ Chí Minh  
a. Nguồn nước trên mặt 
· Sông Đồng Nai cung cấp nước ngọt chính cho Thành phố. 
· Sông Sài Gòn chảy dọc trên địa phận Thành phố dài 80 km. 
· Sông Nhà Bè hình thành ở nơi hợp lưu hai song Đồng Nai và Sài Gòn, chảy ra biển Đông bởi 2 ngả chính là Soài Rạp và Gành Rái. Ngả Gành Rái là đường thủy chính cho tàu ra vào bến cảng Sài Gòn. 
· Hệ thống kênh rạch: Bến Cát, Tham Lương…. 
b. Nguồn nước ngầm 
· Phía bắc Thành phố có lượng nước ngầm khá phong phú.  
· Phía nam, nước ngầm thường bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.  
· Khu vực nội thành có lượng nước ngầm đáng kể. 
· Quận 12, Hóc Môn và Củ Chi, chất lượng nước tốt, trữ lượng dồi dào, trở thành nguồn nước bổ sung quan trọng. 
c. Chế độ thuỷ văn 
Hầu hết kênh rạch và một phần hạ lưu các sông Đồng Nai, Sài Gòn đều chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. 


2. Bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên nước 
 a. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước 
– Nước trên mặt: 
+ Bị ô nhiễm nghiêm trọng. 
+ Ngập lụt đang ở mức báo động cao, xảy ra cả trong mùa khô. 
– Nước ngầm:  
+ Bị ô nhiễm nitơ, kim loại nặng, chất độc và nhiễm mặn.  
+ Lượng nước ngầm đang bị sụt giảm nghiêm trọng. 
b. Biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên nước 
· Hoàn thành quy hoạch: phát triển không gian đô thị, sử dụng đất, các ngành nhằm đưa công tác phát triển Thành phố hài hoà, thân thiện với môi trường. 
· Bảo vệ chất lượng nước, chống ô nhiễm từ các nguồn chất thải công nghiệp và sinh hoạt, nước thải phải được xử lí đạt quy chuẩn trước khi đổ vào các nguồn tiếp nhận. – Sử dụng nguồn nước một cách khoa học, tiết kiệm và hợp lí, có hiệu quả, đảm bảo an toàn cung cấp đủ nước cho mọi nhu cầu.        
 Ngoài ra để giải quyết nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại TPHCM, có thể triển khai các biện pháp:  
· Thay thế nước sinh hoạt từ sông Sài Gòn bằng nước của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An.  
· Xây dựng các hồ nhân tạo ở các vùng đất rãnh thấp để tích nước mưa. 
· Quản lí chất thải rắn đô thị, triển khai chương trình phân loại chất thải rắn đô thị tại nguồn, …  
· Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí chất thải. 

III. TÀI NGUYÊN RỪNG  
1.Đặc điểm tài nguyên rừng của Thành phố Hồ Chí Minh 
· Diện tích rừng và đất rừng phân bố không đều, tập trung ở các huyện ngoại thành. 
· Gồm 3 hệ sinh thái rừng:  
+ Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh: ở Củ Chi và thành phố Thủ Ðức. 
+ Hệ sinh thái rừng ngập mặn: ở huyện Cần Giờ. Phòng chống thiên tai, là  lá phổi xanh điều hoà thời tiết cho TPHCM. Được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2000. 
+ Hệ sinh thái rừng úng phèn: khá nghèo nàn. 

2. Bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên rừng  
a. Hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng  
· Tài nguyên rừng có vai trò rất quan trọng đối với khí quyển, đất đai… 
· Con người có thể khai thác, sử dụng hoặc chế biến….. 
· Tài nguyên rừng có thể tái tạo, nhưng nếu sử dụng không hợp lí thì có thể bị suy thoái và không thể tái tạo.  
b. Biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên rừng  
❖ Ban hành các chủ trương, chính sách quản lí rừng và đất lâm nghiệp như: 
· Giao đất, giao rừng cho các đơn vị quốc doanh, tập thể, hộ nhân dân trồng cây gây rừng và chăm sóc rừng. 
· Quy định về cơ chế quản lí và khuyến khích phát triển sản xuất đối với nông – lâm – ngư nghiệp tại Cần Giờ. 
· Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lí rừng phòng hộ môi trường Thành phố. 
· Quy định về khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng Thành phố.  

IV. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN  
1. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản của Thành phố Hồ Chí Minh 
· Khoáng sản của TPHCM khá đa dạng và phong phú, phổ biến. 
· Khoáng sản ở TPHCM có thể chia thành 3 nhóm chính: 
+ Khoáng sản nhiên liệu: gồm than bùn và than nâu. 
+ Khoáng sản kim loại: rất ít triển vọng. 
+ Khoáng sản phi kim loại: là nguyên liệu khoáng phổ biến,có ý nghĩa nhất. 
2. Bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản  
a. Hiện trạng sử dụng tài nguyên khoáng sản 
· Khai thác sử dụng còn tuỳ tiện gây lãng phí, “tàn phá” tài nguyên. 
· Việc nghiên cứu chưa được coi trọng đúng mức, không được định hướng đúng đắn. 
b. Biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản  
· Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản tổng hợp cho quy hoạch phân vùng kinh tế, xây dựng phương hướng phát triển lâu dài. 
· Tìm kiếm thăm dò đánh giá trữ lượng các mỏ khoáng sản đã được phát hiện.  - Nghiên cứu quy trình công nghệ khai thác chế biến sử dụng khoáng sản trong lĩnh vực khác nhau của sản xuất và đời sống. 
· Rà soát quy hoạch các vùng cấm hoạt động khai thác khoáng sản và các khu vực dự trữ khoáng sản.  
· Các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện tăng cường quản lí hoạt động khoáng sản trên địa bàn; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: 
Em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc điểm tài nguyên thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh 
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Câu 1: Ở Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu loại đất chính? 
A. 3 	 	 	B. 4 	 	 	C. 5 	 	 	 D. 6 
Câu 2: Loại đất nào không phải là loại đất chính ở Thành phố Hồ Chí Minh? 
A. Đất bazan  	                                          
B. Đất mặn  	
C. Đất phèn  	                                          
D. Đất phù sa 
Câu 3: Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? 
A. Khai thác hiệu quả  	 	 	B. Chưa được khai thác hiệu quả 
C. Khai thác quá mức 	 	 	D. Không khai thác  
Câu 4: Thành phố Hồ Chí Minh  xây dựng đề án chuyển 5 huyện ngoại thành (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) thành quận trong giai đoạn nào? 
A. 2020 - 2025 
B. 2021 - 2025  
C. 2021 - 2030 
D. 2020 - 2030 
Câu 5: Sông nào là nguồn cung cấp nước ngọt chính cho Thành phố Hồ Chí Minh? 
A. Sông Đồng Nai 
B. Sông Bến Nghé 
C. Sông Nhà Bè 
D. Sông Sài Gòn 
Câu 6: Nguồn nước ngầm thường nhiễm phèn, nhiễm mặn nằm ở phía nào của Thành phố Hồ Chí Minh? 
A. Phía Bắc 
B. Phía Đông 
C. Phía Tây 
D. Phía Nam 
Câu 7: Vấn đề sử dụng tài nguyên nước ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp phải những vấn dề khó khăn gì? 
A. Nguồn nước trên mặt không bị ô nhiễm 
B. Nguồn nước trên mặt, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng 
C. Ngập lụt thỉnh thoảng xảy ra 
D. Lượng nước ngầm còn dồi dào 
Câu 8: Biện pháp hiệu quả để bảo vệ tài nguyên nước ở Thành phố Hồ Chí Minh là gì? 
A. Khai thác triệt để vì nguồn nước dồi dào 
B. Không khai thác vì đi mua 
C. Khai thác hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả 
D. Không cần có biện pháp bảo vệ 
Câu 9: Chặt phá rừng bừa bãi, lấy gỗ mang đi bán, kinh doanh làm giàu...là hành vi như thế nào? A. Bình thường 
B. Vi phạm pháp luật 
C. Chỉ bị cảnh cáo 
D. Coi thường luật pháp 
Câu 10: Là học sinh, em có hành động gì để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở Thành phố Hồ Chí Minh? 
A. Không xả rác bừa bãi 
B. Sử dụng nước tiết kiệm 
C. Vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường 
D. Không xả rác, dùng nước tiết kiệm, vẽ tranh cổ động 
D. DẶN DÒ: 
- Chép vào tập và học thuộc nội dung phần lý thuyết. 
- Hoàn tất các yêu cầu ở phần luyện tập và vận dụng
- Chuẩn bị CHỦ ĐỀ 6: VAI TRÒ CỦA GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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